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ĐỀ 1 

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 4𝑥 là 

A. 
4𝑥+1

𝑥+1
+ 𝐶. B. 

4𝑥

2 𝑙𝑛 2
+ 𝐶. C. 

4𝑥

𝑥
+ 𝐶. D. 𝑥 ⋅ 4𝑥−1 + 𝐶. 

Câu 2. Xét hình phẳng (𝐻) giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 4, trục tung, trục hoành và đường thẳng 

x = 3. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (𝐻) quanh trục Ox. 

A. 33. B. 
33

5
. C. 

33𝜋

5
. D. 33𝜋 

Câu 3: Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng  

Điểm 2; 4) 4; 6) 6; 8) 8; 10) 

Số học sinh 4 8 11 7 

 Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 

A. [2; 4). B. [4; 6). C. [6; 8). D. [8; 10). 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , phương trình nào là phương trình tổng quát của mặt phẳng 

A. 
22 1 0x y z+ + + = . B. 

2 2 0x y z+ + + = .        C. 2 3 0x y z+ + + = .  D. 22 4 0x y z+ + + = . 

Câu 5. Tìm hệ số 𝑎, 𝑏, 𝑐 để hàm số 𝑦 =
2

𝑐𝑥+𝑏
 có đồ thị như hình. Tìm đáp án sai? 

 

A. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng y = 1   
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; +∞) 
C. Hàm số không có cực trị    
D. Tập xác định của hàm số là R 

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình log2 𝑥 > 1 là 

A. (−∞; 0). B. (−∞; 1). C. (2;+∞). D. (1; 7). 

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, vectơ nào là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (𝑃): 2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 3 = 0? 

A. 𝑛1⃗⃗⃗⃗ = (2;−1; 1). B. 𝑛2⃗⃗⃗⃗ = (2; 1; 1). C. 𝑛3⃗⃗⃗⃗ = (2;−1; 3). D. 𝑛4⃗⃗⃗⃗ = (−1; 1; 3). 

Câu 8. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình vuông, cạnh bên 𝑆𝐴 vuông góc với đáy (𝐴𝐵𝐶𝐷). Phát biểu 

nào sai? 

A. 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐵𝐶). B. 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶). C. 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵). D. 𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶). 

Câu 9. Nghiệm của phương trình 32𝑥+1 = 27 là 

A. 5. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 10. Cho cấp số cộng (𝑢𝑛) có 𝑢1 = 8 và  công sai 𝑑 = 3. Số hạng 𝑢2 của cấp số cộng là 



A. 
8

3
. B. 24. C. 5. D. 11. 

Câu 11. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷 ⋅ 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  B. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  

C. 𝐴𝐴′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  D. 𝐴𝐴′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Câu 12. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị như Hình 1. 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? 

      A. (0; 1).                      B. (1; 2). C. (-1; 0). D. (-1; 1). 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai. 

Câu 1. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑥 + 𝜋. 

a) 𝑓(𝜋) = −2. 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 𝑓′(𝑥) = 2 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 1. 

c) Số nghiệm của phương trình 𝑓′(𝑥) = 0 trên đoạn [
−𝜋

2
;
𝜋

2
] là 2. 

d) Giá trị nhỏ nhất của 𝑓(𝑥) trên đoạn [
−𝜋

2
;
𝜋

2
] là 

𝜋

2
. 

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm 

nhập làn 240 m , tốc độ của ô tô là 28,8km/h. 4 giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ 𝑣(𝑡) = 𝑎𝑡 +

𝑏 (m/s) với (𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 > 0), trong đó 𝑡 là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô 

nhập làn cao tốc sau 16 giây và duy trì sự tăng tốc trong 30 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. 

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 208 m. 

b) Giá trị của 𝑏 là 8. 

c) Quãng đường 𝑆(𝑡) (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian 𝑡 giây (0 ≤ 𝑡 ≤ 30)  kể từ khi tăng tốc 

được tính theo công thức 𝑆(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
30

0
. 

d) Sau 30 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h. 

Câu 3. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị 

hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách 

hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm 

a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại 𝐼 là 0,85. 

b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại 𝐼 là 0,99 

c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là 0,9855. 



d) Xác suất chọn được sản phẩm loại 𝐼 mà không bị hỏng là 0,95. 

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140  m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ 

hơn7500000km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo 

dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả 

sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6630km so 

với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6370 km. Chọn hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 trong 

không gian có gốc 𝑂 tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên 

thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm 

𝑀(6; 15;−2) sau một thời gian vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ 

thống quan sát là điểm 𝐴(5; 12; 0). 

 

a) Đường thẳng 𝐴𝑀 có phương trình chính tắc là 
𝑥−5

1
=

𝑦−12

3
=

𝑧

−2
. 

b) Trên hệ tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển qua điểm 𝑁(7; 18;−5). 

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 

𝐵 (−
6

7
; −

39

7
;
82

7
). 

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của 

hệ thống quan sát là 21.915km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-mét). 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Cho hình chóp tam giác 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có 𝑆𝐴, 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 đôi một vuông góc. Biết rằng 𝑆𝐴 = 5; 𝐴𝐵 = 3;𝐴𝐶 =

4. Khoảng cách giữa 𝑆𝐴 và 𝐵𝐶 là bao nhiêu? 

Câu 2. Cho tứ diện ABCD, một con bọ đang đậu ở đỉnh A của tứ diện. Mỗi lần nghe một tiếng trống thì nó 

nhảy sang một đỉnh bất kì của tứ diện ABCD mà kề với đỉnh nó đang đậu. Hỏi sau 4 tiếng trống nó có bao 

nhiêu cách trở về đỉnh A? 

Câu 3. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có 

thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc 

cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô 

hình thiết kế được xây dựng như sau:  

Trong hệ trục toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột  lần lượt là 

các điểm 𝑀(90; 0; 30), 𝑁(90;  120; 30), 𝑃(0; 120; 30), 𝑄(0; 0; 30)  (Hình 34). Giả sử 𝐾0  là vị trí 



ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và 𝐾0𝑀 = 𝐾0𝑁 = 𝐾0𝑃 = 𝐾0𝑄. Để theo dõi quả bóng đến vị 

trí 𝐴 , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm 𝐾1  có cao độ bằng 19 

(Nguồn: https:⁄/www.abiturloesumg.de; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI). 

 

Biết rằng vecto 𝐾0𝐾1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ có tọa độ là (𝑎; 𝑏; 𝑐); 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ. Khi đó 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 bằng bao nhiêu? 

Câu 4. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh 𝐴1,  𝐴2,  𝐵1,  𝐵2 như hình vẽ bên dưới. Biết chi phí 

để sơn phần tô đậm là 200 000  (đồng) và phần còn lại 100 000 (đồng). Biết 𝐴1𝐴2 = 8 𝑚, 𝐵1𝐵2 = 

6 m và tứ giác 𝑀𝑁𝑃𝑄 là hình chữ nhật có 𝑀𝑄 = 3 m. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên (làm tròn 

đến hàng phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng 

 

Câu 5. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng 

cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt 

hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30. 000 đồng mà cứ tăng giá 

thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 

18000. Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng? 

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích 

thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp 

I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng. 

 

 



ĐỀ 2 

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, khoảng cách từ điểm 𝐴(3;−2; 4) đến mặt phẳng (𝑂𝑥𝑧) bằng 

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. 

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số y = 2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 là: 

 A. 𝑥2 + 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝐶. B. 2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝐶. C. 2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝐶. D. 𝑥2 − 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝐶. 

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 (với 𝑐 ≠ 0; 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. 

 

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là: 

 A. 𝑥 − 2 = 0. B. 𝑥 + 1 = 0. C. 𝑦 + 1 = 0. D. 𝑦 − 2 = 0. 

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình (
1

3
)
𝑥

≤ 3 là: 

A. R. B. (−1;+∞). C. [−1;+∞). D. (−∞;−1]. 

Câu 5. Cho cấp số nhân ( )nu  có 𝑢1 = 2 và công bội q = −2. Số hạng thứ 5 của cấp số nhân là: 

 A. -64. B. 16. C. 32. D. -32. 

Câu 6. Hàm số 𝑦 = −𝑥4 + 3𝑥2 + 5 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 7. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng 𝑑:
𝑥−2

1
=

𝑦−1

−2
=

𝑧+1

3
 . Vec tơ nào sau đây không là vecto 

chỉ phương của đường thẳng d 

A. 𝑢⃗ (1;−2; 3)  B. 𝑢⃗ (−1; 2;−3)  C. 𝑢⃗ (1; 2; 3)  D. 𝑢⃗ (2;−4; 6) 

Câu 8. Biết rằng 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) trên đoạn [1; 4] và 𝐹(4) = 9, 𝐹(1) = 3. Giá trị 

của ∫ [𝑓(𝑥) + 2]𝑑𝑥
4

1
 bằng 

 A. 0. B. 8. C. −4. D. 12. 

Câu 9. Với a  là số thực dương tùy ý, 4 log a  bằng 

A. 4− loga . B. 8loga . C. 2 log a . D. 2− loga . 

Câu 10. Thống kế số điện (kWh) của 30 lớp học ở trường THPT X dùng trong một tháng được kết quả sau: 

Số điện (kWh) [50; 60) [60; 70) [70; 80) [80; 90) [90; 100) [100; 110) 



Số lớp 1 5 6 9 7 2 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng bao nhiêu? 

 A. 50. B. 40. C. 10. D. 60. 

Câu 11. Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝐸 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶. Tìm giá trị của 𝑘 thích hợp điền vào đẳng 

thức vectơ: 𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (−5𝑘 − 6)𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

A. −
7

5
 B. −

8

5
 C. −

11

5
 D. −

9

5
 

Câu 12. Cho hình chóp đều 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷, gọi 𝑂 là giao điểm của 𝐴𝐶 và 𝐵𝐷. Khẳng định nào là sai? 

 A. 𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐵. B. 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷. C. 𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐶. D. 𝑆𝑂 ⊥ 𝐶𝐷. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,  chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Hai vận động viên 𝐴 và 𝐵 tham dự một cuộc thi 

chạy bộ trên một đường thẳng, xuất phát cùng một thời 

điểm, cùng vạch xuất phát và chạy cùng chiều với vận 

tốc lần lượt là 𝑣𝐴 và 𝑣𝐵. Trong khoảng thời gian 32 giây 

chạy đầu tiên ta có 𝑣𝐴 =
1

450
𝑡3 −

47

450
𝑡2 +

64

45
𝑡(m/s) ; 

𝑣𝐵 = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡(m/s)  (với 𝑡 ≥ 0  là thời gian tính bằng 

giây) . Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 có đồ thị là một phần của 

parabol như hình vẽ bên. 

 a) Tốc độ chạy lớn nhất của vận động viên 𝐴 trong 

khoảng 20 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 6m/s. 

 b) Sau 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát, hai vận động viên cách nhau một khoảng bằng 120m. 

 c) 𝑎 = −
1

5
. 

 d) Quãng đường vận động viên 𝐵 chạy được trong 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 250m (kết quả 

làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ có đồ thị như hình. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1). 

b) Hàm số có 𝑓′(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ (−∞;−1) ∪ (1;+∞). 

c) Hàm số 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 1 nghịch biến trên khoàng (0; 2). 

d) Hàm số 𝑦 = 𝑓(|𝑥|) đồng biến trên (−1; 0)và (1;+∞). 



Câu 3. Trong không gian Oxyz  , cho điểm A(0; 1; 0)
 

và
 

hai mặt phẳng ( ) : 2 2 9 0P x y z− − − =   , 

( ) : 4 2 4 6 0.Q x y z− − − =  Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 A. Hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q  song song với nhau.  

 B. Khoảng cách điểm A đến mặt phẳng ( )Q  bằng 
1

2
.  

 C. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q  bằng 2 .  

 D. Phương trình mặt (R) song song và cách đều (P), (Q) có dạng ax + y + bz + c = 0. Khi đó a + b + c = 

12 

Câu 4. Tổ I có 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Tổ II có 6 học sinh  nam và 9 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 

6 học sinh từ 30 học sinh của hai tổ nói trên. Xét các biến cố sau: 

A : "Chọn được 6 học sinh nam hoặc 6 học sinh nữ". 

B : "Chọn được 3 học sinh ở tổ I và 3 học sinh ở tổ II". 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 121
( )

6525
P A =  

  

b) 91
( )

261
P B =  

  

c) 116
( | )

5915
P A B =  

  

d) 580
( | )

1573
P B A =  

  

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Kim tự tháp kính Louvre là một kim tự tháp được xây bằng kính và kim loại nằm ở giữa sân Napoléon 

của bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Kim tự tháp kính Louvre có dạng hình chóp tứ giác đều cao 20,6m, góc 

giữa cạnh bên và mặt đáy xấp xỉ 39°46’22’’. Thể tích của kim tự tháp đó bằng bao nhiêu mét khối? (làm tròn 

kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị). 

Câu 2. Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 

với 𝐴𝐵 = 100𝑚; 𝐴𝐷 = 80𝑚. Người ta muốn chia công viên thành hai 

khu gồm một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để 

tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt người ta dùng một đường cong chia 

khuôn viên thành hai phần 𝐻1 (không tô màu) dành cho trẻ em và 𝐻2 

(tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ bên với 𝐴𝐻 = 40𝑚; 𝐴𝐸 =

60𝑚; 𝐴𝑃 = 20𝑚 và 𝐸𝐹//𝐴𝐵;𝑃𝑄//𝐴𝐷. 

 

Biết rằng khi xét trong một hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦, đường cong trong hình là một phần của một đồ thị hàm số bậc 

ba. Phần chính giữa của công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc theo đoạn thẳng 𝑀𝑁 như hình. 

Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 

180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí trên đoạn 𝑀𝑁 là bao nhiêu triệu đồng? 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_t%E1%BB%B1_th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_tinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_lo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_t%C3%A0ng_Louvre
https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris


Câu 3. Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên. Tổng số 

đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 

( )
( )( )
( ) ( )

2

2

1 1

2

x x
y g x

f x f x

+ −
= =

−
 là bao nhiêu? 

 

 

Câu 4. Để treo một chậu cây người ta cần lấy trên miệng của 

chậu cây đó 3 điểm và sử dụng 3 đoạn dây có độ dài bằng nhau để nối 3 

điểm đó với một điểm treo (xem hình minh hoạ). Giả sử trong không 

gian với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧,  ba điểm trên miệng của chậu cây là 

𝐴(0; 1; 2), 𝐵(2;−2; 1), 𝐶(−2; 0; 1); điểm treo 𝑀(𝑎; 𝑏; 𝑐) nằm trên mặt 

phẳng (𝛼): 2𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 − 3 = 0. Bình phương khoảng cách từ điểm 𝑀 

đến gốc toạ độ 𝑂 bằng bao nhiêu? 

Câu 5. Câu lạc bộ thể thao của nhà trường gồm 40 thành viên, mỗi thành 

viên biết chơi ít nhất một trong hai môn đá bóng hoặc cầu lông. Biết 

rằng có 28 thành viên biết chơi đá bóng và 25 thành viên biết chơi cầu 

lông. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên của câu lạc bộ. Tính xác suất thành viên được chọn biết chơi cầu lông, 

biết rằng thành viên đó biết chơi đá bóng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

ĐỀ 3 

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tích phân 𝐼 = ∫
𝑑𝑥

𝑠𝑖𝑛2 𝑥

𝜋

3
𝜋

4

 bằng 

A. 𝑐𝑜𝑡
𝜋

3
− 𝑐𝑜𝑡

𝜋

4
.  B. 𝑐𝑜𝑡

𝜋

3
+ 𝑐𝑜𝑡

𝜋

4
.  

 

C. −𝑐𝑜𝑡
𝜋

3
+ 𝑐𝑜𝑡

𝜋

4
.  D. −𝑐𝑜𝑡

𝜋

3
− 𝑐𝑜𝑡

𝜋

4
. 

Câu 2: Cho một vật chuyển động với tốc độ 𝑦 = 𝑣(𝑡)(𝑚/𝑠). Biết 0 < 𝑎 < 𝑏 và 𝑣(𝑡) > 0 với mọi 𝑡 ∈ [𝑎; 𝑏]. 
Khi đó quãng đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian từ 𝑎 đến 𝑏 (𝑎 và 𝑏tính theo giây) 

bằng 

A. ∫𝑣(𝑡)𝑑𝑡. B. ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
𝑎

𝑏
. C. ∫ 𝑣′(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝑎
. D. ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝑎
. 

Câu 3: Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng) được cho trong bảng 

dưới đây. 

 

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm). 

A. 6 B. 10. C. 16. D. 4. 

Câu 4: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho mặt cầu (S) có PT:  (𝑥 − 1)2 + (𝑦 + 3)2 + 𝑧2 = 25 . Xác định toạ độ 

tâm I và bán kính của (S) 

A. I(1; 3; 0), R = 16  B. I(1;−3; 0), R = 4. 

C. I(1;−3; 0), R = 16  D. I(1; 3; 0), R = 4 

Câu 5: Cho hàm số 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0; 𝑐 ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ bên dưới 

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm 

A. I(1; 1) B. I(−1; 1). C. I(−1;−1) D. I(1; −1) 

 



 

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình 𝑙𝑜𝑔0,5(3 − 𝑥) − 𝑙𝑜𝑔0,5(𝑥 + 2) > −1 là 

A. (−1; 3). B. (−2;−
1

3
). C. (−

1

3
; 3). D. (−2;

1

3
). 

Câu 7: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vecto 𝑎 (1; 2; 3); 𝑏⃗ (2; 2; −1); 𝑐 (4; 0; −4). Tọa độ của vecto 

 𝑑 = 𝑎 − 𝑏⃗ + 2𝑐  là 

A. 𝑑 (−7; 0;−4) B. 𝑑 (−7; 0; 4) C. 𝑑 (7; 0;−4) D. 𝑑 (7; 0; 4) 

Câu 8: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thoi và 𝑆𝐵 vuông góc với mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷). Mặt 

phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (𝑆𝐵𝐷)? 

A. (𝑆𝐵𝐶). B. (𝑆𝐴𝐷). C. (𝑆𝐶𝐷). D. (𝑆𝐴𝐶). 

Câu 9: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 22𝑥2+5𝑥+4 = 4 

A. −
5

2
. B. −1. C. 1. D. 

5

2
. 

Câu 10: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân? 

A. 1;−3; 9; −27; 54. B. 1; 2; 4; 8; 16. C. 1;−1; 1; −1; 1. D. 1;−2; 4; −8; 16. 

Câu 11: Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai? 

 

A. Hai vectơ 𝑎  và 𝑐  cùng phương. B. Hai vectơ 𝑎  và 𝑐  ngược hướng. 

C. Hai vectơ 𝑏⃗  và 𝑑  cùng phương. D. Hai vectơ 𝑎  và 𝑐  cùng hướng. 

Câu 12: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).   B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; +∞). 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0).     D. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞) 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,  



Câu 1.  Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − √2𝑥. 

a) 𝑓(0) = 0; 𝑓 (
𝜋

4
) = √2 −

√2

4
𝜋. 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 𝑓'(𝑥) = 2𝑐os𝑥 + √2. 

c) Nghiệm của phương trình 𝑓'(𝑥) = 0 trên đoạn [0;
𝜋

2
] là 

𝜋

4
. 

d) Giá trị nhỏ nhất của 𝑓(𝑥) trên đoạn [−
𝜋

2
;
𝜋

2
] là −2 +

√2𝜋

2
. 

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức 

𝑃′(𝑥) = −0,0008𝑥 + 10,4. Ở đây 𝑃(𝑥) là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được 𝑥 đơn vị sản phẩm. 

a) Lợi nhuận khi bán được 𝑥 đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức 𝑃(𝑥) = −0,0008𝑥2 + 10,4𝑥 

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng. 

c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng. 

d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 𝑎 đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi 

đó giá trị nhỏ nhất của 𝑎 là 100. 

Câu 3: Khảo sát 500 sinh viên về việc họ có tham gia các hoạt động thể thao tại trường hay không. Kết quả 

thu được như sau: 300 sinh viên trả lời "sẽ tham gia" và 200 sinh viên trả lời "không muốn tham gia". Trong 

số những sinh viên trả lời "sẽ tham gia", có 70% thực sự tham gia các hoạt động thể thao, trong khi 30% 

không tham gia. Đối với những sinh viên trả lời "không muốn tham gia", có 20% thực sự thay đổi ý định và 

tham gia, còn lại 80% không tham gia. 

Gọi A là biến cố "Sinh viên thực sự tham gia các hoạt động thể thao", và B là biến cố "Sinh viên trả lời sẽ 

tham gia". 

a) Tính xác suất 𝑃(𝐴) = 0,5 

b) Tính xác suất có điều kiện 𝑃(𝐴|𝐵) = 0,7 

c) Tính xác suất 𝑃(𝐵|𝐴) = 0,84 

d) Trong số những sinh viên thực sự tham gia, xác suất là 87% để trước đó đã trả lời "sẽ tham gia"? 

Câu 4: Có một thiên thạch (coi như một hạt) di chuyển từ điểm A(1000,2000,3000) đến điểm 

B(4000,5000,6000) với tốc độ không đổi. Giả sử Trái Đất có bán kính 6400 km, và hệ thống quan sát các vật 

thể bay gần Trái Đất có khả năng theo dõi các thiên thạch ở độ cao không vượt quá 6000 km so với mực 

nước biển. 

a) Vécto chuyển động của thiên thạch từ điểm A đến điểm B là 𝑣 (3000; 3000; 3000) 

b)  Độ dài của vectơ chuyển động bằng 3000√3 

c) Phương trình chuyển động của thiên thạch theo tham số {
𝑥 = 1000 + 𝑡
𝑦 = 2000 − 𝑡
𝑧 = 3000 + 𝑡

 

d) Thời gian t mà thiên thạch sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 6400 km nhỏ hơn 1116 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Trong không gian cho chóp SABCD có SA vuông góc với (ABCD), SA = 5, đáy ABCD là hình vuông. 

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng SA, CD biết góc giữa SB và mặt đáy bằng 500). (Làm tròn kết quả đến 

hàng phần 10) 

Câu 2. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là 400 m . 

Độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc 



với mặt cầu và phương ngang). Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến 

chũ số thập phân thứ nhất). 

 

Câu 3. Ông An thiết kế một mái che giếng trời hình chóp di động để có thể tuỳ thích lấy ánh sáng cho ngôi 

nhà của mình. Biết rằng đáy của hình chóp là hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh đáy là 3𝑚 và 4𝑚và  

độ cao của giếng trời là 2𝑚 (hình vẽ minh hoạ). Hỏi hai mặt bên kề nhau tạo với nhau góc bao nhiêu 

độ ( Kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

 
Câu 4. Trường THPT Lạng Giang số 1 muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến 

đỉnh là 2,25mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 

đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng). 

 

Câu 5. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con  sông 

bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình 35). Đối với mặt  hàng rào song 

song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt  hàng rào song song 

nhau thì chi phí nguyên vật kiệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không  phải rào. Tìm diện tích lớn 

nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.  

 
Câu 6. Bạn A phải làm một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời là A, B, C, D trong 

đó chỉ có 1 phương án trả lời là đúng. Do không học bài nên bạn A hầu như chọn ngẫu nhiên đáp án. 

Tính xác suất để bạn A được thi được 5 điểm 

 

ĐỀ 4 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.  

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝛼): 𝑥 + 2𝑧 − 3 = 0. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

(𝛼) là 

     A. 𝑛⃗ (1; 0; −3).      B. 𝑛⃗ (1; 0; 2).      C. 𝑛⃗ (1; 2;−3).      D. 𝑛⃗ (1; 2; 0). 



Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 𝑙𝑜𝑔3(𝑥
2 − 1) − 3 𝑙𝑜𝑔27(𝑥 + 1) = 0 là 

     A. {1}.      B. {−1; 2}.      C. {2}.      D. {1; 2}. 

Câu 3. Tìm nguyên hàm ∫(2𝑥2 + 5𝑥 + 3)𝑑𝑥. 

     A. 4𝑥 + 5 + 𝐶.      B. 
2𝑥3

3
+

5𝑥2

2
+ 3𝑥 + 𝐶. 

     C. 
2𝑥3

3
+

5𝑥2

2
+ 11𝑥 + 𝐶.      D. 

2𝑥3

3
+

23𝑥2

2
+ 3𝑥 + 𝐶. 

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 0, 2𝑥 > 25 là 

     A. (−∞;−2).      B. (2; +∞).      C. (−2;+∞).      D. (−∞; 2). 

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho các véc tơ  𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −𝑖 + 𝑗  , 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑖 + 𝑗 − 2𝑘⃗ . Khi đó tọa độ véc tơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ là 

     A. (2; 2;−2).      B. (0; 0;−1).      C. (2; 1; −3)      D. (2; 0; −2). 

Câu 6. Gia tốc 𝑎(𝑡) (𝑡tính theo giây) của một vật chuyển động là một hàm số liên tục có đồ thị từ giây thứ 

hai đến giây thứ tư như hình vẽ sau: 

 

Tại thời điểm nào vật có vận tốc nhỏ nhất? 

     A. 𝑡 = 4      B. 𝑡 = 2,5      C. 𝑡 = 3      D. 𝑡 = 2 

Câu 7. Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷. Đặt 𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑎 , 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑏⃗ , 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑐 . Nếu 𝑀,  𝑁 lần lượt là trung điểm của hai cạnh 

𝐴𝐷và 𝐵𝐶 thì 

     A. 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
(𝑎 − 𝑏⃗ + 𝑐 ).      B. 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

1

2
(𝑎 + 𝑏⃗ − 𝑐 ). 

     C. 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
(𝑎 + 𝑏⃗ + 𝑐 ).      D. 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

1

2
(−𝑎 + 𝑏⃗ + 𝑐 ). 

Câu 8. Gọi S  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2= xy , 1=y , 0=x , 2=x . Mệnh đề nào 

dưới đây sai? 

A. 

2

0

2 1= − dxS x . B. 

2

0

1 2= − dxS x . C. ( )
2

0

1 2= − dxS x . D. ( )
2

0

2 1= − dxS x . 

Câu 9. Cho cấp số nhân (𝑢𝑛), biết 𝑢1 = 2;𝑢4 = 54. Tính công bội 𝑞 của cấp số nhân. 

     A. 𝑞 = 3      B. 𝑞 = ±3      C. 𝑞 = 27      D. 𝑞 = −3 

Câu 10. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3𝑎2 và chiều cao bằng 6𝑎. Thể tích của khối chóp bằng 

     A. 18𝑎3.      B. 6𝑎3.      C. 9𝑎3.      D. 3𝑎3. 

Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm tần số như bảng sau: 

 Giá trị   135; 140)   140; 145)   145; 150)   150; 155)   155; 160)   160; 165)  
 Tần số   7   17   20   8   10   8  

Mốt của mẫu số liệu đã cho là: 

     A. 149      B. 146      C. 147.75      D. 20 



Câu 12. Giá trị nhỏ nhất 𝑚 của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 − 9𝑥 + 4 trên đoạn [−2; 2]. 

     A. 𝑚 = 2.      B. 𝑚 = −23.      C. 𝑚 = −7.      D. 𝑚 = −18. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm tần số thống kê về mức lương của hai công ty 𝐴, 𝐵 như sau: 

 Mức lương   10; 15)   15; 20)   20; 25)   25; 30)   30; 35)   35; 40)  

 Số lượng nhân viên công ty 𝐴   20   15   10   5   5   5  

 Số lượng nhân viên công ty 𝐵   15   18   10   10   5   2  

     a) Kích thước mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương công ty 𝐴 là 60 

     b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương công ty 𝐵 là 30. 

     c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương công ty𝐴 là 20,5(kết quả làm tròn đến 

hàng phần chục). 

     d) Theo độ lệch chuẩn thì công ty𝐴 có mức lương đồng đều hơn công ty𝐵. 

Câu 2. Cho hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥2−𝑥+𝑏

𝑥+𝑐
(𝑎 > 0), có đồ thị (𝐶) như hình vẽ bên dưới, biết đường tiệm 

cận xiên của đồ thị (𝐶) tạo với hai trục toạ độ một tam giác cân. 

 

     a) Tập xác định của hàm số là 𝑅\{−1}. 

     b) 𝑎 = 1. 

     c) Đồ thị có 2 điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục 𝑂𝑥. 

     d) 24𝑎 + 4𝑏 + 2000𝑐 < 2025. 

Câu 3. Nhân dịp Tết Trung thu, bác Hà làm các đèn lồng cho con. Mỗi đèn bác dùng một sợi dây đồng dài 

28 𝑑𝑚 cắt thành 3 đoạn để uốn làm khung đèn. Đoạn thứ nhất bác uốn thành hình vuông𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh 

bằng 𝑥 (𝑑𝑚) để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc 𝐴𝑆𝐶và 𝐵𝑆𝐷. 

Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp chóp tứ giác đều 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 và mặt ngoài của 

đèn được dán giấy màu để trang trí (xem các mối nối, dán là không đáng kể). Khi đó ta có: 

     a) Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng 7 − 𝑥 (𝑑𝑚) 

     b) Khi 𝑥 = 2 (𝑑𝑚) thì độ dài đường cao của khung đèn là 3√3 (𝑑𝑚) 

     c) Khi tất cả các cạnh của khung đèn bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là 
49√3

4
𝑑𝑚2 



     d) Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi 𝑥 = 3,25𝑑𝑚 (kết quả làm tròn đến hàng phần 

trăm) 

Câu 4. Một căn phòng có dạng là một hình hộp chữ nhật, được mô hình hóa và gắn hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧như 

hình vẽ sau: 

 

Người ta thiết kế một công tắc điện tại điểm 𝑀(3; 0; 2) và một bóng đèn để chiếu sáng căn phòng tại điểm 𝑃 

là trung điểm của 𝐴′𝐷′. Biết 𝐶′(6; 8; 4). Khi đó: 

     a) Điểm 𝑀 thuộc  mặt phẳng(𝐴𝐵𝐵′). 

     b) Tọa độ điểm 𝑃 là 𝑃(0; 4; 4). 

     c) Mặt phẳng (𝐵′𝑃𝐶) có một véc tơ pháp tuyến là 𝑛⃗ = (2;−3; 6). 

     d) 𝑁là điểm di động trên đoạn𝐴𝐴′. Dây cấp điện cho bóng đèn được đấu từ công tắc điện tại vị trí 𝑀 kéo 

đến điểm 𝑁rồi nối đến bóng đèn. Độ dài dây cấp điện cho bóng đèn tối thiểu bằng √54(𝑚). 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có đáy 𝐴𝐵𝐶 là tam giác vuông tại B, 𝐵𝐶 = √3; 𝐵𝐴𝐶̂ = 300 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) và 

số đo của góc nhị diện [𝑆, 𝐵𝐶, 𝐴] bằng 60°. Gọi 𝑂 là trung điểm của 𝐴𝐶, tính khoảng cách giữa hai đường 

thẳng 𝑆𝐶 và 𝐵𝑂 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 

Câu 2. Một thủ kho có chùm chìa khóa gồm 10 chiếc trong đó chỉ có một chiếc mở được cửa kho. Người đó 

thử ngẫu nhiên từng chìa khóa một, chiếc nào được thử rồi thì không thử lại. Tính xác suất để người đó mở 

được cửa kho ở lần thử thứ 3. 

Câu 3. Đồ thị trong hình dưới đây là của hàm số ( )y f x= . 

 

Biết ( ) ( )
0 1

2 0

3 1d ; df x x f x x
−

= = −   . Tính diện tích phần hình phẳng tô đậm trong hình.  

Câu 4. Bạn Nam thường đi bơi ở hồ bơi Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với 

chiều dài 25 𝑚, chiều rộng 15,5 𝑚 và bên cạnh đó có một hồ bán nguyệt đường kính 10 𝑚 (tham khảo hình 

vẽ 1). Trong một lần bể bơi vắng người nên Nam đã thực hiện một chu trình là bơi theo đoạn thẳng 𝐴𝐶 rồi 

bơi tiếp theo đoạn thẳng 𝐶𝑀 , với 𝑀 là một vị trí bất kì trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo 

một hướng qua điểm 𝐷dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí 𝐴 và kết thúc chu trình. (tham khảo hình vẽ 2).  



 

Biết rằng vận tốc bơi của Nam là 2,7𝑘𝑚/ℎ, vận tốc đi bộ là 5,4𝑘𝑚/ℎ và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không 

thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để Nam thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu 

phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 5. Cho hàm số y = x4 – 4x2  + 5. Biết đồ thị hàm số có điểm cực trị A, B, C. Tính diện tích tam giác 

ABC. 

Câu 6. Phòng khách nhà bác Nam có dạng là một hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' với 𝐴𝐵 = 6 𝑚,𝐵𝐶 =

7 𝑚, 𝐴𝐴' = 3 𝑚. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán bác lên kế hoạch trang trí cho phần không gian của 

phòng khách bằng các dây đèn trang trí 𝑁𝐶,  𝐵𝑀,  𝐸𝐹 được mắc như hình vẽ sau: 

 

Biết rằng 𝐸𝐹song song với 𝐴𝐶và 𝐵𝑁 = 2𝑚;  𝐷𝑀 = 1𝑚. Giá mỗi mét dây đèn trang trí là 90000 đồng. Hỏi 

số tiền bác Nam cần dùng để mua dây đèn trang trí là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng phần 

trăm). 

ĐỀ 5 

PHẦN I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí 

sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong không gian ,Oxyz tọa độ của vectơ k  là: 

A. ( )1;1;1 .  B. ( )1;0;0 .  C. ( )0;1;0 .  D. ( )0;0;1 .  

Câu 2: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định trên ℝ thỏa mãn 𝑙𝑖𝑚
𝑥→2

𝑓(𝑥)−𝑓(2)

𝑥−2
= 3. Kết quả đúng là: 

 A. 𝑓′(2) = 3. B. 𝑓′(𝑥) = 2.  C. 𝑓′(𝑥) = 3.  D. 𝑓′(3) = 2 . 

Câu 3: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)  

 



 A. −2. B. −1. C. −2. D. 1. 

Câu 4: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có đáy là tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐵. Đường thẳng vuông góc với đáy 𝐴𝐵𝐶. 

Đường thẳng 𝐵𝐶 vuông góc với mặt phẳng nào sau đây? 

 A. (𝑆𝐴𝐶). B. (𝑆𝐵𝐶). C. (𝐴𝐵𝐶). D. (𝑆𝐴𝐵). 

Câu 5: Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝐾,𝐻 là trung điểm của 𝐶𝐷 và 𝐴𝐵. Chọn phát biểu sai? 

A. 2𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗  B. 2𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐾𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐾𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  C. 𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

2
(𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). D. 2𝐾𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐷𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐻⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Câu 6: Với a  là số thực dương tuỳ ý, 3a  bằng 

A. 
1

6a . B. 
2

3a . C. 6a . D. 
3

2a . 

Câu 7: Cho hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị là đường cong hình bên. 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A. (−∞; 0). B. (2; +∞). C. (−3; 1). D. (0; 2). 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x =  liên tục trên R và có một nguyên hàm là ( ).F x  Biết rằng ( ) ( )1 9, 2 5.F F= =  

Giá trị của biểu thức ( )
2

1

df x x  bằng: 

A. 4.−  B. 14.  C. 4.  D. 45.  

Câu 9: Một vật chuyển động có phương trình 𝑠(𝑡) = 3 𝑐𝑜𝑠 𝑡. Khi đó, vận tốc tức thời tại thời điểm 𝑡 của vật 

là: 

 A. 𝑣(𝑡) = −3 𝑠𝑖𝑛 𝑡.  B. 𝑣(𝑡) = −3 𝑐𝑜𝑠 𝑡.         

 C. 𝑣(𝑡) = 3 𝑐𝑜𝑠 𝑡.  D. 𝑣(𝑡) = 3 𝑠𝑖𝑛 𝑡. 

Câu 10: Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên tập xác định của nó 

A. 𝑦 = (
1

𝜋
)
𝑥
  B. 𝑦 = log 𝑥  C. 𝑦 = log0,5(2𝑥 − 1) D. 𝑦 = (

√3

3
)
𝑥

  

Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu: ( ) ( ) ( )
2 2 2 2( ) : 6 7 8 9S x y z− + + + − =  

Tâm của mặt cầu ( )S  có tọa độ là: 

A. ( )6; 7;8 .−  B. ( )6;7;8 .−  C. ( )6;7; 8 .−  D. ( )6;7;8 .  

Câu 12: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: 

 

Mốt của mẫu số liệu trên là      A. 52. B. 42.                C. 53.       D.54.  

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.  



Câu 1: Một bệnh nhân hàng ngày phải uống 150𝑚𝑔 thuốc kháng sinh đặc trị bệnh bạch hầu. Sau một ngày 

hàm lượng thuốc kháng sinh đặc trị bệnh bạch hầu trong cơ thể vẫn còn 6% lượng thuốc của ngày hôm trước. 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 a) Lượng thuốc kháng sinh đặc trị bệnh bạch hầu còn trong cơ thể sau ngày đầu tiên uống thuốc là 9(𝑚𝑔). 

 b) Lượng thuốc kháng sinh đặc trị bệnh bạch hầu có trong cơ thể sau khi uống viên thuốc của ngày thứ 2 là 

159(𝑚𝑔). 

 c) Lượng thuốc kháng sinh đặc trị bệnh bạch hầu có trong cơ thể sau khi uống viên thuốc của ngày thứ 4 là 

170(𝑚𝑔). 

 d) Ước tính lượng thuốc kháng sinh đặc trị bệnh bạch hầu trong cơ thể nếu bệnh nhân sử dụng thuốc trong 

một thời gian 30 ngày là 159,57𝑚𝑔. 

Câu 2: Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại 

là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3  mét, chiều sâu là 6  mét và trải thảm, đỉnh I của parabol cách 

mặt đất là 3  mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai? 

Khẳng định Đúng Sai 

a) Diện tích thảm làm nền là 218m    

b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, 

A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm 

( )
 −   
   
   

3 3
;0 ,B ;0 ,I 0; 3

2 2
A  

  

c) 
Phương trình của parabol là : 

24
6

3
y x= − +  

  

d) Vậy thể tích phần không gian phía trong trại là 36V =    

Câu 3: Trong không gian ,Oxyz   cho đường thẳng 
2 1 6

:
5 12 13

x y z− − −
 = =

−
  và mặt phẳng 

( ) : 2 2 2025 0.P x y z− − − =  

a) Vectơ có tọa độ ( )2;1;6  là một vectơ chỉ phương của .  

b) Vectơ có tọa độ ( )1;2; 2−  là một vectơ pháp tuyến của ( ).P  

c) Côsin của góc giữa hai vectơ ( )5;12; 13u = −  và ( )1; 2; 2n = − −  bằng 
7

.
39 2

 

d) Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng ( )P  (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) bằng 083 .  

Câu 4: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ có đồ thị như hình vẽ 

 



Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? 

 a) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1). 

 b) Hàm số có 𝑓′(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ (−∞;−1) ∪ (1;+∞). 

 c) Hàm số 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 1 nghịch biến trên khoàng (0; 2). 

 d) Hàm số 𝑦 = 𝑓(|𝑥|) đồng biến trên (−1; 0) và (1; +∞). 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  

Câu 1: Một thùng sách có 5 quyển sách Toán, 7 quyển sách Vật Lí và 4 quyển sách Hóa. Chọn ngẫu nhiên 3 

cuốn sách, tính xác suất để 3 cuốn sách được chọn không cùng một loại (kết quả làm tròn đến hàng phần 

trăm). 

Câu 2: Giả sử 
1

(0,1)  d
ln

x xx b C
a

= −  + . Với ,a b  là các hằng số dương. Giá trị của biểu thức 
a

b
 bằng bao 

nhiêu? 

Câu 3: Một vật chuyển động theo quy luật 𝑠 = 𝑠(𝑡) =
1

3
𝑡3 −

3

2
𝑡2 + 10𝑡 + 2 (với 𝑡 (giây) là khoảng thời gian 

tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và 𝑠 (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó). Tính quảng 

đường mà vật đi được khi vận tốc đạt 20𝑚/𝑠 (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 

Câu 4: Một tấm ván hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 được dùng làm mặt phẳng nghiêng để kéo một vật lên khỏi hố sâu 

2 𝑚. Cho biết 𝐴𝐵 = 1 𝑚, 𝐴𝐷 = 3,5 𝑚. Tính góc giữa đường thẳng 𝐵𝐷 và đáy hố. (Kết quả làm tròn đến độ). 

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵'𝐶'𝐷′ có 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 2 và 𝐶𝐶′ = 4. Gọi 𝑀 và 𝑁 lần lượt là trung 

điểm của cạnh 𝐵𝐶 và 𝐴𝐴′. Khoảng cách giữa hai đường thẳng 𝐵′𝐷′ và 𝑀𝑁 bằng bao nhiêu? (Kết quả làm 

tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 6: Giả sử ở những giây đầu tiên, máy bay ở Hình 5 bay theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 

21 với vận tốc 240 km/h. Hình 6 mô tả mặt đất là một phần mặt phẳng, máy bay bay từ vị trí I  đến vị trí A . 

Độ cao AH của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời khỏi mặt đất 3 giây là bao nhiêu mét (làm tròn kết 

quả đến hàng đơn vị)? 

  
 

 

 

 


